
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 MT 36 06/01/2023 B1511072 Nguyễn Quốc Khánh  02/09/1997 MT15V4A2 Lâm sinh

2 MT 36 06/01/2023 B1602615 Phạm Dũng Đạt  00/00/1995 MT1638A1 Khoa học môi trường

3 MT 36 06/01/2023 B1610238 Phạm Tấn Thành  15/04/1998 MT1657A1 Kỹ thuật môi trường

4 MT 36 06/01/2023 B1701896 Nguyễn Ngọc Thanh  08/10/1999 MT1725A1 Quản lý đất đai

5 MT 36 06/01/2023 B1701934 Lâm Hồng Muội  06/03/1999 N MT1725A2 Quản lý đất đai

6 MT 36 06/01/2023 B1702417 Bùi Ngọc Trang  26/02/1999 N MT1738A1 Khoa học môi trường

7 MT 36 06/01/2023 B1702906 Phan Thành Được  06/09/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trường

8 MT 36 06/01/2023 B1702923 Nguyễn Ngọc Mơ  04/08/1999 N MT1757A1 Kỹ thuật môi trường

9 MT 36 06/01/2023 B1702931 Đào Khánh Nguyên  15/02/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trường

10 MT 36 06/01/2023 B1702947 Nguyễn Tiến Sang  04/08/1999 MT1757A1 Kỹ thuật môi trường

11 MT 36 06/01/2023 B1702974 Dương Nguyễn Thị Mỹ Duyên  29/08/1999 N MT1757A2 Kỹ thuật môi trường

12 MT 36 06/01/2023 B1705423 Trần Văn Tiếng  29/03/1999 MT17U2A1 Kỹ thuật tài nguyên nước

13 MT 36 06/01/2023 B1706143 Nguyễn Trí Hải  16/04/1999 MT17V4A1 Lâm sinh

14 MT 36 06/01/2023 B1708542 Tô Khánh Duy  15/07/1999 MT17X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

15 MT 36 06/01/2023 B1802276 Quách Trung Nguyên  04/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

16 MT 36 06/01/2023 B1802294 Nguyễn Phước Tài  24/06/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai

17 MT 36 06/01/2023 B1802305 Vưu Thảo Trang  26/06/2000 N MT1825A1 Quản lý đất đai

18 MT 36 06/01/2023 B1802377 Võ Kim Tha  14/04/2000 N MT1825A2 Quản lý đất đai

19 MT 36 06/01/2023 B1802965 Nguyễn Huỳnh Nhân Khoa  06/06/2000 MT1838A1 Khoa học môi trường

20 MT 36 06/01/2023 B1803087 Nguyễn Hồng Thắm  23/11/2000 N MT1838A2 Khoa học môi trường

21 MT 36 06/01/2023 B1803619 Nguyễn Hải Hà  11/12/2000 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường

22 MT 36 06/01/2023 B1803698 Phạm Khánh Hoàng  25/02/2000 N MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

23 MT 36 06/01/2023 B1803699 Nguyễn Trường Huy  31/12/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

24 MT 36 06/01/2023 B1803731 Lý Minh Tâm  10/10/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

25 MT 36 06/01/2023 B1803752 Nguyễn Hoàng Triều  17/11/2000 MT1857A2 Kỹ thuật môi trường

26 MT 36 06/01/2023 B1808744 Từ Thiện Phúc  08/05/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

27 MT 36 06/01/2023 B1808745 Danh Thái Tài  01/07/2000 MT18V4A1 Lâm sinh

28 MT 36 06/01/2023 B1811524 Nguyễn Thái Bảo  28/06/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

29 MT 36 06/01/2023 B1811570 Huỳnh Kim Thùy  19/10/2000 N MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

30 MT 36 06/01/2023 B1812965 Phạm Thị Kim Ngọc  14/06/2000 N MT18X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

31 MT 36 06/01/2023 B1902632 Lê Thị Thanh Tuyền  05/05/2001 N MT1925A1 Quản lý đất đai

32 MT 36 06/01/2023 B1902663 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu  15/09/1999 N MT1925A2 Quản lý đất đai

33 MT 36 06/01/2023 B1902675 Nguyễn Thị Mộng Lài  28/02/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai
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34 MT 36 06/01/2023 B1902677 Nguyễn Thị Thùy Liên  15/07/2001 N MT1925A2 Quản lý đất đai

35 MT 36 06/01/2023 B1912568 Nguyễn Huỳnh Anh  10/10/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

36 MT 36 06/01/2023 B1912574 Huỳnh Thị Linh Đan  19/09/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

37 MT 36 06/01/2023 B1912577 Trần Gia Hân  21/10/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

38 MT 36 06/01/2023 B1912580 Huỳnh Mỹ Hoa  25/02/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

39 MT 36 06/01/2023 B1912588 Nguyễn Thị Ngân Kiều  01/09/2001 N MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

40 MT 36 06/01/2023 B1912637 Phạm Đức Tuyển  10/08/2001 MT19X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường

41 MT 36 06/01/2023 B1912650 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  24/05/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

42 MT 36 06/01/2023 B1912660 Phạm Hải Hưng  06/08/1997 MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

43 MT 36 06/01/2023 B1912676 Nguyễn Thị Thanh Ngân  19/05/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

44 MT 36 06/01/2023 B1912680 Trần Thị Ánh Nguyệt  08/01/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

45 MT 36 06/01/2023 B1912685 Nguyễn Thị Yến Nhi  28/10/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

46 MT 36 06/01/2023 B1912686 Phạm Thị Huyền Nhi  06/11/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

47 MT 36 06/01/2023 B1912689 Lê Thị Yến Oanh  08/10/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

48 MT 36 06/01/2023 B1912719 Phạm Ngọc Phương Vy  12/02/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

49 MT 36 06/01/2023 B1912721 Nguyễn Như Ý  30/12/2001 N MT19X7A2 Quản lý tài nguyên và môi trường

50 MT 36 06/01/2023 C1800250 Đinh Quang Tới  03/03/1995 MT1857A1 Kỹ thuật môi trường

51 MT 36 06/01/2023 C1900170 Nguyễn Hoàng Anh Huy  23/01/1997 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường

52 MT 36 06/01/2023 C1900172 Bùi Thanh Quốc  06/08/1994 MT1957A1 Kỹ thuật môi trường
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